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`
Hồ sơ đăng ký Viên nén bao phim Tottim extra sản xuất tại Hoàng Liêtraphaco”

hong dan sir dung

Vién bao phim TOTTIM EXTRA

Hộp5 vi x 20 vién nén bao phim.
THANH PHAN:Cho lIvién

Cao đặc đan sâm (Radix Salviae Miltiorrhiz4€)........................-----5-<«<s«2 100mg

Bột tam thất (Radix Nofoginseng)...................-.cccsec vrskrrrrrirrirerree70mg

;0,90.......................4mg

Tá dược: Avicel, Aerosil, Nipagin, Nipasol, Acid benzoic, Sodium starch glycolat, Talc, Magnesi

stearat, HPMC, PEG 6000, Titan dioxid, Sắt oxid...vừa đủ........ l viên

Tottim extra được điều chế theo công thức “Fufang Danshen Pian” ghi trong Dược điển

Trung Quốc. Trong những năm gân đây, Fufang Danshen Pian và các thành phần của nó như

Đan sâm, Tam thất (là những vị thuốc được sử dụngphố biến từ lâu) đã được nghiên cứu khá kỹ

cả về hoá học, được lý và sử dụng trên lâm sàng.

* Dược tính:

- Đan sâm có tác dụng hoạt huyết, bổ huyết, tiêu huyết ứ, an thần, đặc biệt có tác dụng rất đặc

hiệu trên tim và mạch vành. Được sử dụng trong các trường hợp:

+ Các chứng đau do huyết ứ trệ, rối loạn vận mạch (đau cơ, co thắt động mạch vành tim, đau

đầu), di chứng tai biến mạch máu não, phụ nữ bế kinh, thống kinh, chắn thương tụ huyết.

+ Huyết hư, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, giác ngủ không sâu, khó ngủ, ít ngủ.

- Tam thất có tác dụng tiêu huyết ứ, chỉ huyết, bỗ huyết, tiêu viêm. Được sử dụng trong các ay

trường hợp:

+ Xuất huyết, ứ huyết: xuất huyết đường tiêu hoá (dạ dày, ruột...), đứt mạch máu não, di chứng

tai biến mạch máu não, cơn đau do huyết ứ trệ (đau đầu do rối loạn vận mạch, đau do co thắt

động mạch vành tim, đau do rối loạn tuần hoàn ngoại biên...), chấn thương tụ huyết (do tai nạn,

va đập...) X

+ Một số chứng viêm do tụ huyết.

+ Huyết hư: thiếu máu, suy nhược cơ thể. Tam thất có tác dụng “tiêu huyết cũ, sinh huyết|mới”

nên nó là vị thuốc rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh.

Hiện nay, nhiều cơ sởy tế ứng dụng tam thất để phòng và trị khối u: u xơ tử cung, u xơ tuyến

tiền liệt, ung thư phổi, gan, dạ dày...

- Borneol: có tác dụng khai khiếu tỉnh thần, tán nhiệt, chỉ thống, được dùng trong các trường hợp

sau:

+ Sốt cao gây mê man, co giật; choáng hay đột qụy do các tác nhân độc; bất tỉnh do bị kích động

mạnh.

Sự phối hợp 3 thành phần làm tăng cường hiệu lực lưu thông huyết mạch, bỗ huyết, hiệp đồng

tác dụng giữa các vị thuốc. Thuốc có tác dụng giãn mạch vành tim, tăng lưu lượng máu. Do đó
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2W/frị và phòng ngừa chứng đau thắt ngực, đau nhói vùng tim do huyết ứ, thiểu năng mạch

vàffi, cảm giác ngột ngạt trong ngực.

- Phòng và điều trị xơ vữa động mạch, cholesterol máu cao.

- Thiểu năng tuần hoàn não, sa sút trí nhớ do lưu thông máu não kém.

LIEU DUNG- CACH DUNG: Madi lần uống 2-3 viên, ngày 3 lần.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
-_ Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

-_ Phụ nữ có thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt, người sốt cao, chảy máu, sốt xuất huyết.

-__ Người có rối loạn đông máu, xuất huyết não, pha nhồi máu cơ tim, nhồi máu cấp.

TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUÓN:
Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Phụ nữ đang thời kỳ cho con bú

TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Thuốc không làm ảnh hưởng tới khả năng vận hành máy móc tàu xe.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUÓC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Chưa có báo

cáo nào về tương tác của sản phẩm với thuốc khác hay các dạng tương tác khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: M⁄
Không dùng thuốc chophụ nữ đangmang thai.

Chưa có nghiên cứu về khả năng bài tiết vào sữa mẹ và ảnh hưởng của thuốc với trẻ, do

đó cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang thời kỳ cho con bú. Cần cân nhắc lợi ích và

nguy cơ khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU VA CACH XU LY:

Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều và những triệu chứng khi sử dụng thuốc

quá liều.

Cần thông báo cho bác sĩ khi sử dụng thuốc quá liều chỉ định.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất \#⁄

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DỪNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC

CONG TY CO PHAN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

San xudt tai: CONG TY CO PHAN TRAPHACO

Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai ành phố Hà Nội

12

https://trungtamthuoc.com/


